
STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 100 CT040102 Bùi Nam Anh CT4AD

2 101 CT030303 Nguyễn Đình Tuấn Anh CT3CD

3 102 CT040203 Nguyễn Đức Tuấn Anh CT4BD

4 103 CT030104 Nguyễn Tuấn Anh CT3AD

5 104 CT040408 Bùi Lê Dũng CT4DD

6 105 CT020112 Phạm Tiến Dũng CT2AD

7 106 CT040310 Vũ Hoàng Dương CT4CD

8 107 CT020313 Hoàng Thị Duyên CT2CD

9 108 CT030317 Cao Văn Giáp CT3CD

10 109 CT040316 Nguyễn Hoàng Hải CT4CD

11 110 CT020415 Hoàng Văn Hiệp CT2DN

12 111 CT040321 Nguyễn Văn Hòa CT4CD

13 112 CT030124 Phạm Huy Hoàng CT3AD

14 113 CT040124 Trần Quang Huy CT4AD

15 114 CT040428 Lường Đức Kiên CT4DD

16 115 CT030232 Tào Tiến Lộc CT3BD

17 116 CT040130 Lê Gia Lực CT4AD

18 117 CT040330 Nguyễn Đức Mạnh CT4CD

19 118 CT040133 Nguyễn Hoài Nam CT4AD

20 119 CT040436 Nguyễn Đình Phúc CT4DD

21 120 CT040341 Nguyễn Văn Quyền CT4CD

22 121 CT040343 Nguyễn Phúc Sơn CT4CD

23 122 CT030443 Phạm Duy Tài CT3DD

24 123 CT040350 Lê Minh Tiến CT4CD

25 124 CT040354 Lê Quý Vũ CT4CD

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động năm 2024 (CT1 - CT4)

Tên học phần: Kiến thức cơ sở trong phát triển phần mềm          Mã HP: CTCTTN4          Số TC: 3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày thi: 22/06/2024                 Hình thức: Tự luận 120p                     Ca thi: 8h                  Thi tại: P302_TA1

Ghi chú



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 125 CT040104 Đỗ Thị Ngọc Anh CT4AD

2 126 CT040201 Lê Tuấn Anh CT4BD

3 127 CT030105 Hoàng Xuân Bách CT3AD

4 128 CT030106 Nguyễn Văn Bình CT3AD

5 129 CT040107 Vũ Trọng Chương CT4AD

6 130 CT020307 Đào Đoàn Thành Đạt CT2CN

7 131 CT040115 Hà Quang Đạt CT4AD

8 132 CT030412 Vũ Tiến Đạt CT3DN

9 133 CT040216 Lê Trường Giang CT4BD

10 134 CT030318 Phan Văn Hải CT3CD

11 135 CT020123 Hồ Mạnh Hùng CT2AD

12 136 CT020222 Nguyễn Ngọc Hưng CT2BN

13 137 CT040427 Nguyễn Duy Khang CT4DD

14 138 CT020225 Nguyễn Vân Khanh CT2BN

15 139 CT030234 Trương Phi Long CT3BD

16 140 CT010330 Lê Thị Thanh Nga CT1CD

17 141 CT040439 Vũ Văn Quý CT4DD

18 142 CT040249 Phùng Hoài Thương CT4BD

19 143 CT040351 Nguyễn Đình Toàn CT4CD

20 144 CT040148 Trần Đức Toàn CT4AD

21 145 CT030451 Lưu Quốc Trung CT3DD

22 146 CT040150 Nguyễn Minh Trường CT4AD

23 147 CT040352 Nguyễn Văn Trường CT4CD

24 148 CT030455 Nguyễn Mạnh Tuyên CT3DD

25 149 CT030160 Trần Đăng Vũ CT3AD

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động năm 2024 (CT1 - CT4)

Tên học phần: Kiến thức cơ sở trong phát triển phần mềm          Mã HP: CTCTTN4          Số TC: 3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày thi: 22/06/2024                 Hình thức: Tự luận 120p                     Ca thi: 8h                  Thi tại: P304_TA1

Ghi chú



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 150 CT030203 Đỗ Tuấn Anh CT3BD

2 151 CT040204 Nguyễn Hoàng Anh CT4BD

3 152 CT040108 Mè Đức Cường CT4AD

4 153 CT030408 Nguyễn Hữu Cường CT3DD

5 154 CT030212 Hoàng Quốc Đạt CT3BD

6 155 CT030214 Đoàn Đình Đồng CT3BD

7 156 CT030215 Phạm Văn Đức CT3BD

8 157 CT030218 Nguyễn Văn Hải CT3BD

9 158 CT030219 Cao Ngọc Hiền CT3BD

10 159 CT040322 Lê Việt Hoàn CT4CD

11 160 CT040123 Nguyễn Trương Trường Huy CT4AD

12 161 CT030425 Trần Quang Huy CT3DD

13 162 CT030327 Kiều Quang Huynh CT3CD

14 163 CT040134 Trần Duy Nghĩa CT4AD

15 164 CT040339 Bạch Đình Bảo Phúc CT4CD

16 165 CT030344 Hoàng Ngọc Sơn CT3CD

17 166 CT030149 Văn Thư Thái CT3AD

18 167 CT030352 Hoàng Thành Trung CT3CD

19 168 CT040149 Nguyễn Đình Trung CT4AD

20 169 CT030158 Đỗ Bá Tư CT3AD

21 170 CT020439 Cao Đức Tuấn CT2DD

22 171 CT030356 Trần Quang Tuấn CT3CD

23 172 CT020440 Lê Viết Tùng CT2DD

24 173 CT040155 Nguyễn Cường Việt CT4AD

25 174 CT040156 Phạm Thế Vinh CT4AD

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động năm 2024 (CT1 - CT4)

Tên học phần: Kiến thức cơ sở trong phát triển phần mềm          Mã HP: CTCTTN4          Số TC: 3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày thi: 22/06/2024                 Hình thức: Tự luận 120p                     Ca thi: 8h                  Thi tại: P402_TA1

Ghi chú



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 175 CT040302 Nguyễn Trung Anh CT4CD

2 176 CT030208 Trần Đức Cường CT3BD

3 177 CT040409 Đỗ Văn Minh Dũng CT4DD

4 178 CT030222 Nguyễn Trung Hiếu CT3BD

5 179 CT020126 Trần Văn Huy CT2AN

6 180 CT030227 Nguyễn Minh Khoa CT3BD

7 181 CT030229 Nguyễn Duy Lâm CT3BD

8 182 CT030136 Tăng Xuân Long CT3AD

9 183 CT040333 Nguyễn Khánh Nam CT4CD

10 184 CT020132 Trần Song Nhật CT2AD

11 185 CT030146 Lê Quang Sơn CT3AD

12 186 CT040239 Nguyễn Tuấn Sơn CT4BD

13 187 CT030345 Nguyễn Đình Tâm CT3CD

14 188 CT040242 Nguyễn Văn Tân CT4BD

15 189 CT040142 Hoàng Nghĩa Thái CT4AD

16 190 CT030346 Nguyễn Văn Thái CT3CD

17 191 CT020337 Phạm Xuân Thành CT2CD

18 192 CT030349 Đỗ Đình Thịnh CT3CD

19 193 CT030351 Mai Duy Trinh CT3CD

20 194 CT020243 Trần Duy Trung CT2BD

21 195 CT030157 Hoàng Minh Tú CT3AD

22 196 CT030256 Trần Cao Tuân CT3BD

23 197 CT020246 Nguyễn Anh Tuấn CT2BN

24 198 CT030358 Vũ Thị Thanh Vân CT3CD

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động năm 2024 (CT1 - CT4)

Tên học phần: Kiến thức cơ sở trong phát triển phần mềm          Mã HP: CTCTTN4          Số TC: 3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày thi: 22/06/2024                 Hình thức: Tự luận 120p                     Ca thi: 8h                  Thi tại: P403_TA1

Ghi chú



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp
1 199 CT040103 Bùi Quốc Việt Anh CT4AD

2 200 CT010202 Nguyễn Hoàng Anh CT1BD

3 201 CT030114 Tạ Đỗ Minh Đông CT3AD

4 202 CT030115 Trần Minh Đức CT3AD

5 203 CT020110 Thái Đức Dũng CT2AD

6 204 CT030309 Nguyễn Tuấn Dương CT3CD

7 205 CT040309 Dương Khương Duy CT4CD

8 206 CT040212 Nguyễn Hữu Duy CT4BD

9 207 CT030217 Đặng Trường Giang CT3BD

10 208 CT040117 Lê Danh Giang CT4AD

11 209 CT030416 Nguyễn Tấn Hải CT3DD

12 210 CT030319 Nguyễn Minh Hiển CT3CD

13 211 CT040119 Phạm Trung Hiếu CT4AD

14 212 CT040326 Nguyễn Khắc Hưng CT4CD

15 213 CT030237 Nguyễn Văn Minh CT3BD

16 214 CT040232 Ngô Phương Nam CT4BD

17 215 CT030141 Phan Hoài Nam CT3AD

18 216 CT030337 Trịnh Vân Nam CT3CD

19 217 CT040446 Bùi Quang Thắng CT4DD

20 218 CT030250 Đàm Khắc Thành CT3BD

21 219 CT040444 Nguyễn Tuấn Thành CT4DD

22 220 CT030153 Vũ Thu Thủy CT3AD

23 221 CT040250 Nguyễn Quốc Trung CT4BD

24 222 CT040152 Vũ Anh Tuấn CT4AD

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động năm 2024 (CT1 - CT4)

Tên học phần: Kiến thức cơ sở trong phát triển phần mềm          Mã HP: CTCTTN4          Số TC: 3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP

Ngày thi: 22/06/2024                 Hình thức: Tự luận 120p                     Ca thi: 8h                  Thi tại: P404_TA1

Ghi chú



STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

1 CT030310 Ngô Đức Duy CT3CN Nợ: 5.850.000
2 CT040220 Phạm Huy Hiếu CT4BD N100

3 CT020218 Nguyễn Quang Hòa CT2BD Nợ: 4.100.000
4 CT030325 Nguyễn Đức Hoàng CT3CN N100

5 CT030424 Nguyễn Hữu Hùng CT3DD N100

6 CT040126 Hoàng Tiến Hưng CT4AD N100

7 CT040331 Trương Văn Minh CT4CD N100

8 CT030338 Hoàng Phương Nam CT3CD N100

9 CT040334 Nguyễn Kim Nam CT4CD Nợ: 6.865.000
10 CT030240 Nguyễn Văn Nghĩa CT3BD N100

11 CT040338 Nguyễn Đức Phú CT4CD N100

12 CT030347 Vũ Trung Thắng CT3CD N100

Tên học phần: Kiến thức cơ sở trong phát triển phần mềm          Mã HP: CTCTTN4          Số TC: 3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP



TT Mã SV Họ tên Ghi chú

1 CT040148 Trần Đức Toàn 
2 CT040107 Vũ Trọng Chương
3 CT040201 Lê Tuấn Anh
4 CT040150 Nguyễn Minh Trường
5 CT030352 Hoàng Thành Trung

6 CT040310 Vũ Hoàng Dương
7 CT040149 Nguyễn Đình Trung
8 CT030106 Nguyễn Văn Bình
9 CT030157 Hoàng Minh Tú

10 CT040309 Dương Khương Duy
11 CT040124 Trần Quang Huy
12 CT040130 Lê Gia Lực
13 CT040152 Vũ Anh Tuấn
14 CT020439 Cao Đức Tuấn
15 CT030214 Đoàn Đình Đồng
16 CT040203 Nguyễn Đức Tuấn Anh
17 CT030232 Tào TIến Lộc
18 CT020440 Lê Viết Tùng
19 CT020337 Phạm Xuân Thành
20 CT030416 Nguyễn Tấn Hải

DANH SÁCH CHIA NHÓM ĐỀ TÀI MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (CT1 - CT4)

Tiểu ban 01                                                    Địa điểm: P404 - TA1          

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI

Ngày thi: 23/6/2024                                                       Thời gian: 7h30



TT Mã SV Họ tên Ghi chú

1 CT040330 Nguyễn Đức Mạnh
2 CT040338 Nguyễn Đức Phú
3 CT040339 Bạch Đình Bảo Phúc
4 CT040103 Bùi Quốc Việt Anh
5 CT040439 Vũ Văn Quý
6 CT040119 Phạm Trung Hiếu
7 CT040436 Nguyễn Đình Phúc
8 CT040232 Ngô Phương Nam
9 CT030219 Cao Ngọc Hiền
10 CT040242 Nguyễn Văn Tân
11 CT020313 Hoàng Thị Duyên
12 CT040216 Lê Trường Giang
13 CT040134 Trần Duy Nghĩa
14 CT040444 Nguyễn Tuấn Thành
15 CT040239 Nguyễn Tuấn Sơn 
16 CT030124 Phạm Huy Hoàng
17 CT030146 Lê Quang Sơn
18 CT030234 Trương Phi Long 
19 CT040115 Hà Quang Đạt
20 CT040322 Lê Việt Hoàn

DANH SÁCH CHIA NHÓM ĐỀ TÀI MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (CT1 - CT4)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI

Tiểu ban 02                                                    Địa điểm: P403 - TA1          
Ngày thi: 23/6/2024                                                       Thời gian: 7h30



TT Mã SV Họ tên Ghi chú

1 CT040204 Nguyễn Hoàng Anh
2 CT020246 Nguyễn Anh Tuấn
3 CT030346 Nguyễn Văn Thái
4 CT030349 Đỗ Đình Thịnh
5 CT030318 Phan Văn Hải
6 CT040316 Nguyễn Hoàng Hải
7 CT030114 Tạ Đỗ Minh Đông
8 CT040250 Nguyễn Quốc Trung
9 CT040343 Nguyễn Phúc Sơn
10 CT030218 Nguyễn Văn Hải
11 CT040427 Nguyễn Duy Khang
12 CT040133 Nguyễn Hoài Nam
13 CT040446 Bùi Quang Thắng
14 CT020132 Trần Song Nhật
15 CT030104 Nguyễn Tuấn Anh
16 CT030317 Cao Văn Giáp
17 CT040302 Nguyễn Trung Anh
18 CT010202 Nguyễn Hoàng Anh
19 CT030208 Trần Đức Cường

DANH SÁCH CHIA NHÓM ĐỀ TÀI MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (CT1 - CT4)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI

Tiểu ban 03                                                    Địa điểm: P402 - TA1          
Ngày thi: 23/6/2024                                                       Thời gian: 7h30



TT Mã SV Họ tên Ghi chú

1 CT030158 Đỗ Bá Tư
2 CT030327 Kiều Quang Huynh
3 CT020218 Nguyễn Quang Hòa Nợ: 4.100.000
4 CT020126 Trần Văn Huy
5 CT020415 Hoàng Văn Hiệp
6 CT040352 Nguyễn Văn Trường
7 CT030250 Đàm Khắc Thành
8 CT030337 Trịnh Vân Nam
9 CT030303 Nguyễn Đình Tuấn Anh
10 CT030344 Hoàng Ngọc Sơn
11 CT040142 Hoàng Nghĩa Thái
12 CT010330 Lê Thị Thanh Nga 
13 CT040117 Lê Danh Giang

14 CT030319 Nguyễn Minh Hiển
15 CT040108 Mè Đức Cường
16 CT040156 Phạm Thế Vinh
17 CT030425 Trần Quang Huy
18 CT030256 Trần Cao Tuân
19 CT040354 Lê Quý Vũ

DANH SÁCH CHIA NHÓM ĐỀ TÀI MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (CT1 - CT4)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI

Tiểu ban 04                                                    Địa điểm: P304 - TA1          
Ngày thi: 23/6/2024                                                       Thời gian: 7h30



TT Mã SV Họ tên Ghi chú

1 CT030358 Vũ Thị Thanh Vân
2 CT030229 Nguyễn Duy Lâm
3 CT030227 Nguyễn Minh Khoa
4 CT030222 Nguyễn Trung Hiếu
5 CT030215 Phạm Văn Đức
6 CT040351 Nguyễn Đình Toàn
7 CT040104 Đỗ Thị Ngọc Anh
8 CT020110 Thái Đức Dũng
9 CT020112 Phạm Tiến Dũng
10 CT040428 Lường Đức Kiên
11 CT020225 Nguyễn Vân Khanh
12 CT020307 Đào Đoàn Thành Đạt
13 CT040333 Nguyễn Khánh Nam
14 CT040409 Đỗ Văn Minh Dũng
15 CT040341 Nguyễn Văn Quyền
16 CT030351 Mai Duy Trinh

17 CT030237 Nguyễn Văn Minh
18 CT030153 Vũ Thu Thuỷ
19 CT030455 Nguyễn Mạnh Tuyên

DANH SÁCH CHIA NHÓM ĐỀ TÀI MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (CT1 - CT4)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI

Tiểu ban 05                                                    Địa điểm: P303 - TA1          
Ngày thi: 23/6/2024                                                       Thời gian: 7h30



TT Mã SV Họ tên Ghi chú

1 CT030408 Nguyễn Hữu Cường
2 CT020123 Hồ Mạnh Hùng
3 CT030141 Phan Hoài Nam

4 CT030443 Phạm Duy Tài
5 CT030345 Nguyễn Đình Tâm
6 CT030203 Đỗ Tuấn Anh
7 CT020243 Trần Duy Trung
8 CT040326 Nguyễn Khắc Hưng
9 CT040249 Phùng Hoài Thương
10 CT030356 Trần Quang Tuấn
11 CT040212 Nguyễn Hữu Duy
12 CT030217 Đặng Trường Giang
13 CT030105 Hoàng Xuân Bách

14 CT040102 Bùi Nam Anh

15 CT040321 Nguyễn Văn Hòa
16 CT040155 Nguyễn Cường Việt
17 CT030212 Hoàng Quốc Đạt
18 CT030309 Nguyễn Tuấn Dương
19 CT020222 Nguyễn Ngọc Hưng 

DANH SÁCH CHIA NHÓM ĐỀ TÀI MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (CT1 - CT4)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI

Tiểu ban 06                                                    Địa điểm: P302 - TA1          
Ngày thi: 23/6/2024                                                       Thời gian: 7h30


